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KHÓA HM10 – LUY Ệ N Đ Ề  MÔN NG Ữ VĂN  

LUY Ệ N Đ Ề  S Ố  09  

Hư ớng d ẫ n  

- HS hoàn thành Phi ế u h ọ c t ậ p  trư ớc bu ổ i h ọc Livestream.  

- Sau khi hoàn thành, h ọc sinh g ử i bài làm  trư ớc 2 ngày  di ễn ra bu ổ i h ọc Livestream 

theo các bư ớc sau  

Bư ớc   Mô t ả   

Bư ớc 1 Đ ọc đ ề  và làm bài ra gi ấ y và trình bày chi ti ế t. 

Bư ớc 2

  

Ch ụ p ả nh t ấ t c ả  bài làm b ằ ng đi ệ n tho ạ i, chú ý ch ụ p t ừ  trên 

xu ống đ ể  ả nh ch ụ p d ễ  nhìn nh ấ t 

Bư ớc 3  Ch ọn nút N Ộ P BÀI  ngay bên dư ới bài gi ả ng  đ ể  tả i ả nh bài làm 

lên h ệ  th ống  

 

*Lưu ý: Đ ặ t tên file theo cú pháp: [H ọ  tên]_Luy ệ n đ ề  s ố  __ 

- Trong bu ổ i h ọc Livestream HS ghi chép các lưu ý quan tr ọng c ủ a giáo viên.  
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PHI Ế U H Ọ C T Ậ P  

Thời gian: 120 phút  

I. PHẦN ĐỌC  HIỂU (4,0  điểm)   

Đọc văn bản sau:  

 V ạ ch kh ổ  cho ngư ời nông dân b ị áp b ức bóc l ộ t, Nam Cao không đi vào n ạ n sưu thu ế , 

n ạ n chi ế m đo ạ t ru ộ ng đ ấ t, n ạ n tô t ức, quan l ạ i tham nhũng, thiên tai đ ịch h ọ a… mà ở 

"Chí Phèo " - và ở nhi ề u truyện  khác n ữa - nhà văn đi vào m ộ t phương di ệ n khác: ngư ời 

nông dân b ị xã h ộ i tàn phá v ề  tâm h ồ n, h ủ y di ệ t nhân tính, do đó, b ị ph ủ  nh ậ n giá tr ị, tư 

cách làm ngư ời. N ỗ i th ống kh ổ  ghê g ớm c ủ a Chí Phèo không ph ả i ở  ch ỗ  tấ t c ả  cu ộ c đ ời 

ngư ời nông dân c ố  cùng này ch ỉ là m ộ t s ố  không, không nhà c ửa, không cha m ẹ , không 

h ọ  h àng thân thích , không t ấ c đ ấ t c ắ m dùi, c ả  đ ời không h ề  bi ế t đ ế n m ộ t bàn tay ch ă m 

sóc của đàn bà n ế u không g ặ p th ị N ở…, mà chính là ở ch ỗ  anh đã b ị xã h ộ i rạ ch nát c ả  b ộ  

m ặ t ngư ời, cư ớp đi linh h ồ n người, để bị loại ra khỏi xã hội loài người, phải sống kiếp sống 

tối tăm của thú vật . Mở đầu truyện là hình ảnh hết sức sống động, độc đáo của Chí Phèo 

khật khưỡng vừa đi vừa chửi. Nhưng đằng sau cái chân dung gã say rượu chửi lảm nhảm 

được vẽ bằng những nét bút tưởng đâu là hí hoạ gây cười ấy, nếu đọc kĩ còn có thể thấy 

một cái gì như là sự vật vã của một linh hồn đau đớn, tuyệt vọng. Không, ti ế ng ch ử i c ủ a 

Chí Phèo không h ẳ n là bâng quơ . H ắ n t ừ  "ch ử i tr ời" đ ế n "ch ửi đ ời"  rồ i "ch ử i ngay tất c ả  

làng Vũ Đ ạ i"… V à h ắ n b ỗ ng t ức t ố i khi thấy " không ai lên ti ế ng c ả "… Trong cơn say, h ắ n 

vẫ n c ả m th ấ y tuy mơ h ồ  mà th ấ m thía "nông n ỗ i" kh ố n kh ổ  c ủ a thân ph ậ n. Đó là "nông 

n ỗ i" không có ngư ời nào ch ịu ch ử i l ạ i h ắ n! Có nghĩa là t ấ t c ả  m ọ i ngư ời đã d ứt khoát 

không coi h ắ n là ngư ời. Ch ử i l ạ i h ắ n nghĩa là còn thừa nhận hắn là người, là còn b ằ ng 

lòng giao ti ế p, đ ố i tho ạ i v ới h ắ n. Ch ỉ Phèo ch ử i c ả  làng  với … h i vọ ng đư ợc ngư ời nào đó 
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ch ử i l ạ i. Nh ững tín hi ệ u yêu c ầ u giao ti ế p phát đi liên t ụ c đó l ạ i ch ỉ g ặ p s ự  yên l ặ ng đáng 

sợ. Và ch ỉ còn l ạ i m ộ t mình Chí Phèo trong sa m ạ c cô đơn: h ắ n c ứ  "ch ử i r ồ i l ạ i nghe ", "ch ỉ 

có ba con chó d ữ  với m ộ t th ằ ng say rư ợu !…" 

(trích Giảng văn văn học Việt Nam . NXB Giáo dục . tr 414 ) 

Chú thích:  

* Chí Phèo là truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nam Cao, được sáng tác năm 1941. Truyện 

viết về nhân vật Chí Phèo, một người nông dân lương thiện, bị Bá Kiến -  một tên cường 

hào, ác bá trong làng, đẩy vào tù. Mấy năm sau, ở tù về, Chí Phèo biến thành một kẻ l ưu 

manh, chỉ biết uống rượu, chửi bới, rạch mặt ăn vạ, đâm chém người không ghê tay, trở 

thành tay sai của Bá Kiến. Nhận được tình thương và sự chăm sóc nghĩa tình của Thị Nở, 

Chí Phèo khao khát hoàn lương nhưng tình yêu bất thành, Chí căm phẫn tìm đến đâm  

chết Bá Kiến rồi tự vẫn.  

Thực hiện các yêu cầu:  

Câu 1.  (0 ,5 điểm)  Đoạn văn trên được viết theo kiểu đoạn văn nào xét theo tiêu chí cách 

thức tổ chức và triển khai nội dung?  

Câu 2. ( 1,0 điểm)  Xác định luận đề và luận điểm của đoạn văn trên.  

Câu 3. (0 ,5 điểm)  Người viết đã đưa ra bằng chứng nào và phân tích bằng chứng đó ra sao 

để làm sáng tỏ cho luận điểm?  

Câu 4 . (1,0 điểm)  Xác định và phân tích tác dụng của phép liệt kê trong câu văn sau: " N ỗ i 

th ố ng kh ổ  ghê g ớm c ủ a Chí Phèo không ph ả i ở ch ỗ  tấ t c ả  cu ộ c đ ời ngư ời nông dân c ố  

cùng này ch ỉ là m ộ t s ố  không, không nhà c ửa, không cha m ẹ , không h ọ  hàng thân thích , 

không t ấ c đ ấ t c ắ m dùi, c ả  đ ời không h ề  bi ế t đ ế n m ộ t bàn tay ch ă m sóc của đàn bà n ế u 

không g ặ p th ị N ở…, mà chính là ở ch ỗ  anh đã b ị xã h ộ i r ạ ch nát c ả  b ộ  m ặ t ngư ời, cư ớp đi 

linh h ồ n người, để bị loại ra khỏi xã hội loài người, phải sống kiếp sống tối tăm của thú 

vật ." 
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Câu 5. (1,0 điểm)  Trong cuộc sống hiện nay, có ý kiến cho rằng tiếng chửi cũng là cách thức 

cần thiết để giúp người ta thể hiện thái độ bức xúc, bất bình và giúp giải toả căng thẳng, 

ức chế. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?  

II. PHẦN VIẾT  (6,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm).   

 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Chí Phèo 

trong đoạn trích sau:  

(Tóm lược phần đầu : Chí Phèo triền miên trong những cơn say, trong những chửi bới, đâm 

chém, hắn bị cả làng ghê sợ, khinh bỉ, xa lánh. Rồi một đêm say, hắn gặp Thị Nở... Sáng hôm 

sau, khi tỉnh dậy, Chí Phèo thấy mọi thứ thật khác)  

 Khi Chí Phèo m ở m ắ t thì tr ời sáng  đã  lâu. M ặ t tr ời ch ắ c đã  lên  cao, và n ắ ng bên ngoài 

ch ắ c là r ực r ỡ. C ứ  nghe chim ríu rít bên ngoài đ ủ  bi ế t. Nhưng trong cái l ề u ẩ m th ấ p v ẫ n 

m ới ch ỉ hơi lờ m ờ. Ở  đây , ngư ời ta th ấ y chi ế u lúc x ế  trưa và g ặ p đêm khi  bên ngoài v ẫ n 

sáng. Chưa bao gi ờ Chí Phèo nh ậ n th ấ y th ế  b ởi chưa bao gi ờ h ế t say.  

 Nhưng bây gi ờ thì h ắ n t ỉnh. H ắ n bâng khuâng như t ỉnh d ậ y sau m ộ t cơn say r ấ t dài. 

Cũng như ngư ời say t ỉnh d ậ y, h ắ n th ấ y mi ệ ng đ ắ ng, lòng mơ h ồ  bu ồ n. Ngư ời thì b ủ n r ủ n, 

chân tay không bu ồn nh ấ c . H ay là đói rư ợu ? Nghĩ đ ế n rư ợu, h ắ n hơi rùng mình. Ru ộ t gan 

lạ i nôn nao lên m ộ t t í. H ắ n s ợ rư ợu cũng như ngư ời ố m thư ờng s ợ cơm. Ti ế ng chim hót 

ngoài kia vui v ẻ  quá! Có ti ế ng nói c ủ a nh ững ngư ời đi ch ợ. Anh thuy ề n chài gõ mái chèo 

đu ổ i cá. Nh ững ti ế ng quen thu ộ c ấ y hôm nào ch ả  có. Nhưng hôm nay , h ắ n m ới nghe 

th ấ y... Chao ôi là bu ồ n! 

- V ả i hôm nay bán m ấ y?  

- Kém ba xu , dì ạ ! 

- Th ế  thì còn ăn thua gì!  

-  C ố  kéo co m ới đư ợc m ộ t t ấ m năm xu . 

- Th ậ t th ế  đ ấ y. Nhưng ch ẳ ng l ẽ  rằ ng l ạ i chơi. .. 

 Chí Phèo đoán ch ắ c r ằ ng m ộ t ngư ời đàn bà h ỏ i m ộ t ngư ời đàn bà khác đi bán v ả i ở 

Nam Ð ịnh v ề . H ắ n lạ i nao nao bu ồ n, là vì m ẩ u chuy ệ n ấ y nh ắ c cho h ắ n m ộ t cái gì r ấ t xa 
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xôi. Hình như có m ộ t th ời h ắ n đã ao ư ớc có m ộ t gia đình nho nh ỏ . Ch ồ ng cu ố c mư ớn c ầ y 

thuê, v ợ d ệ t v ả i. C húng b ỏ  lạ i m ộ t con l ợn nuôi đ ể  làm v ố n li ế ng. Khá gi ả  thì mua dăm ba 

sào ru ộ ng làm.  

 T ỉnh d ậ y h ắ n th ấ y h ắ n già mà còn cô đ ộ c. Bu ồ n thay cho đ ời! Có l í nào như th ế  đư ợc? 

H ắ n đã già r ồ i hay sao? Ngoài b ố n mươi tu ổ i đ ầ u... D ẫ u sao, đó không ph ả i tu ổ i mà ngư ời 

ta m ới b ắ t đ ầ u s ửa so ạ n. H ắ n đã t ới cái d ố c bên kia c ủ a đ ời. Ở  nh ững ngư ời như h ắ n, ch ịu 

đ ựng bi ế t bao nhiêu là ch ấ t đ ộ c, đ ầ y đ ọ a c ực nh ọ c mà chưa bao gi ờ ố m, m ộ t tr ậ n ố m có 

th ể  g ọ i là d ấ u hi ệ u báo r ằ ng cơ th ể  đã hư h ỏ ng nhi ề u . N ó là m ộ t cơn mưa gió cu ố i thu 

cho bi ế t tr ời gió rét, nay mùa đông đã đ ế n. Chí Phèo hình như đã trông trư ớc th ấ y tu ổ i già 

c ủ a h ắ n, đói rét và ố m đau, và cô đ ộ c, cái này còn đáng s ợ hơn đói rét và ố m đau.  

(trích Chí Phèo , Sách Ngữ văn 11, tập một . Bộ sách Cánh diều. NXB ĐH Huế, 2023)  

Câu 2 (4,0 điểm).  

 Hiện nay, một số người có xu hướng sử dụng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn 

trong cuộc sống. Chúng ta vẫn bắt gặp các hình ảnh những cuộc cãi vã, xô xát trên đường 

do va chạm giao thông; các bạn trẻ công kích nhau trên các mạng xã hội, thậm chí đánh 

lộn ở trong và ngoài trường học...  

 Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) nêu suy nghĩ của em về cách thức giải quyết vấn 

đề trên.  
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✍ D ặ n dò  

Học sinh hoàn thành các Nhiệm vụ học tập sau :  

1. Trong buổi học, chú ý lắng nghe và ghi chép các nội dung giáo viên giảng, đặt 

câu hỏi để được giải đáp kịp thời.  

2. Xem lại Video buổi học (được xuất bản trên khóa học sau buổi live khoảng 3 

ngày) và các ghi chú trong buổi học để ôn tập và làm rõ những phần chưa nắm 

vững.  

3. Trước buổi học tiếp theo, các em tải Nhiệm vụ sau buổi live  -  Phiếu Tài liệu live 

“HM10_Ngữ văn_Đề số 10”, chuẩn bị trước nội dung để buổi học của chúng ta 

diễn ra hiệu quả nhé!  

 

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT!  

about:blank

